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Morinda officinalis is a species of herbal plant belonging to the genus 
Morinda L., the coffee family (Rubiaceae), this species is widely distributed 
in the northern mountainous provinces, the Central Highlands and the 
province China’s Guangxi. Currently, Morinda officinalis is propagated 
and grown in Dak Lak province and is used as a medicine. In this study, 
we determined the chemical composition of ethyl acetate root extract and 
evaluated the antioxidant activity of the extract obtained by DPPH method.

The results of determining the chemical composition of the ethyl acetate 
extract have 15 compounds, the main classes of which are: anthraquinones, 
triterpenes, organic acids. Evaluation of high oxidizing mineral activity 
of ethyl acetate extract  by DPPH method showed very strong antioxidant 
capacity with IC50 = 3.33 mg/ml, 10.5 times stronger than ascorbic acid 
positive control (IC50 = 34.99 mg/ml). 
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Cây Ba kích (Morinda officinalis) là một loài cây thảo dược quý thuộc 
chi Nhàu (Morinda L.), họ cà phê (Rubiacea), trong tự nhiên thường 
phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên Việt Nam và 
tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Hiện nay, cây Ba kích đang được nhân 
giống trồng đại trà ở tỉnh Đắk Lắk và được sử dụng rộng rãi như một 
loại dược liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác định thành 
phần hóa học của cao chiết được xác định bằng phương pháp sắc ký khí 
ghép khối phổ GC-MS và đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết 
ethyl acetate rễ loài cây này bằng phương pháp DPPH. Kết quả xác định 
được 15 hợp chất từ cao chiết ethyl acetate của rễ cây Ba kích (Morinda 
officinalis), trong đó có các lớp chất chính là: anthraquinon, triterpen, các 
acid hữu cơ. Kết quả đánh giá hoạt tính khoáng oxi hóa cao chiết ethyl 
acetate cho thấy cao chiết ethyl acetate có khả năng kháng oxi hóa rất tốt 
với giá trị IC50 = 3,33 mg/ml, mạnh hơn 10,5 lần so với chất đối chứng 
dương acid ascorbic (IC50 = 34,99 mg/ml).

Từ khóa:

Ba kích, GS-MS, ethyl acetate, 
hoạt tính kháng oxi hóa, Đắk Lắk.

1. Mở đầu

Cây Ba kích tên khoa học là Morinda officinalis 
(hay còn gọi là Ba kích thiên, nhàu thuốc, ruột gà), 
thuộc chi Nhàu (Morinda L.), họ cà phê (Rubiacea). Ba 
kích là loài cây thân thảo, sống lâu năm, có thể leo bằng 
thân quấn. Thân cây non màu tím và có nhiều lông. 
Cành cây non có cạnh. Lá đơn nguyên mọc đối chữ 
thập, tạo thành các lóng thân dài từ 5 – 10 cm, rộng từ 
2,5 – 6 cm. Phiến lá hình bầu dục thuôn ngược, đầu là 
ngọn gấp, đuôi lá hình tim hoặc tròn, phiến lá lúc non 
màu xanh, khi già màu trắng mốc và khi khô có màu 
nâu tím. Mặt dưới phiến lá đếm có 8 - 9 cặp gân thứ 
cấp. Cây có lá kèm mỏng, ôm sát vào thân. Hoa cây 
Ba kích nhỏ. Khi mới nở có màu trắng, về sau màu hơi 

vàng. Hoa có chiều dài từ 0,3 – 1,5 cm, thường mọc 
tập trung thành tán ở đầu cành. Đài hoa có dạng hình 
ống hoặc hình chén với các lá đài nhỏ, không đều nhau. 
Mùa hoa thường nở vào tháng 5 – 6. Quả cây có hình 
cầu, lúc chín có màu đỏ. Quả thường bắt đầu được thu 
từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 10 [1, 2].

Các công bố trước đây cho thấy, Ba kích được tìm 
thấy ở những nơi có độ cao từ 30 m so với mặt nước 
biển như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ninh đến các 
vùng núi cao nguyên như Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng 
với độ cao khoảng 1.200 m so với mặt nước biển. Hiện 
nay cây Ba kích đã được nhân giống và trồng rộng rãi ở 
nhiều tỉnh thành trong cả nước [3].
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Theo dân gian, hầu như các bộ phận của cây Ba kích 
như: hoa, quả, lá, rễ, củ cũng đều có thể sử dụng làm 
dược liệu. Tuy nhiên, bộ phận có công dụng tốt nhất và 
được sử dụng nhiều nhất là rễ và củ của cây. Cây Ba 
kích có tác dụng bổ thận, tăng cường gân cốt, tăng sức 
đề kháng, sức dẻo dai và trị phong thấp, giảm huyết áp, 
hạ đường huyết, bổ não, giúp ăn ngủ ngon, giúp điều trị 
rối loạn cương dương, phụ nữ kinh nguyệt không đều 
[1, 4]. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu còn cho thấy, 
cao chiết rễ cây Ba kích (Morinda officinalis) đã chứng 
minh có tác dụng tăng cường chức năng sinh dục nam 
trên các mô hình thử nghiệm sinh học [5, 6].

Một vài nghiên cứu hóa học đã phát hiện cây 
Ba kích (Morinda officinalis) có các lớp chất như: 
anthraquinon, anthranoid, saponin, iridoid, acid hữu cơ 
và đường khử . Trong đó, đáng chú ý nhất là lớp chất 
anthraquinon chính với hàm lượng đáng kể [7, 8]. 

Hiện nay, các nghiên cứu về cây Ba kích (Morinda 
officinalis) ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở cao chiết và 
một vài hoạt tính sinh học. 

Năm 2016, từ cao chiết EtOH 40 % rễ cây Ba 
kích trồng ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, nhóm 
tác giả Vũ Đức Lợi và cộng sự đã tiến hành phân 
lập và xác định được cấu trúc của 3 hợp chất là: 
12α-hydroxyevodol,friedelan-3-on, daucosterol. Trong 
đó hai hợp chất: 12α-hydroxyevodol và friedelan-3-on 
là những hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ rễ cây 
ba kích (Morinda officinalis How.). Kết quả tiến hành 
thử nghiệm hoạt tính kháng viêm cho thấy của hai hợp 
chất này đều có tác dụng chống viêm [4].

Trần Việt Hùng và cộng sự, năm 2017, cũng đã 
nghiên cứu và chiết xuất được hợp chất monotropein từ 
rễ Ba kích (Morinda officinalis How) thu ở huyện Lục 
Ngạn, thuộc tỉnh Bắc Giang [9].

Kết quả nghiên cứu của Trần Mỹ Tiên và công sự 
năm 2012 về tác dụng hướng sinh dục nam của cây Ba 
kích cho thấy trên cơ địa động vật thí nghiệm (chuột) có 
hiện tượng giảm năng sinh dục, tăng testosterone trong 
máu, tăng trọng lượng cơ quan sinh dục nhưng không 
làm tăng thể trọng cơ thể với liều thử nghiệm lần lượt 
là 50 mg/kg và 100 mg/kg [6].

Các công trình nghiên cứu hóa học về cây ba kích 
(Morinda officinalis How) chủ yếu được tiến hành ở 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các kết quả nghiên 
cứu đã phân lập được một số thành phần trong cây chủ 
yếu là polysaccharid, oligosaccharid, anthraquinon và 
iridoid glycoside anthraquinon. Một số nghiên cứu về 
hoạt tính sinh học cũng đã được tiến hành và kết quả 
chỉ ra dịch chiết và các hợp chất tinh khiết của Ba kích 
(Morinda officinalis How) là những tác nhân hiệu quả 
trong việc điều trị bệnh trầm cảm, loãng xương, tăng 
khả năng sinh sản, điều trị bệnh Alzheimer, chống thấp 
khớp, chống mệt mỏi, chống lão hóa, bảo vệ tim mạch, 
chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và các hoạt động 
kháng viêm [10].

Tóm lại, cây Ba kích (Morinda officinalis How.) là 
một cây thuốc truyền thống, đã được chứng minh có 

hoạt tính tăng testosteron trên chuột, có tác dụng điều 
trị rối loạn cương dương trên lâm sàng. Tuy nhiên, các 
kết quả nghiên cứu chỉ mang tính sơ bộ từ cao chiết còn 
các hợp chất tinh sạch ít được đánh giá hoạt tính. Về mặt 
hóa học còn rất ít nghiên cứu đánh giá các lớp chất hóa 
học trên sắc ký bản mỏng TLC với các thuốc thử khác 
nhau. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đó mới chỉ bước 
đầu phân lập được một số hợp chất từ cao chiết hexane 
và ethanol mà chưa có nghiên cứu về tác dụng chống oxi 
hóa và các hoạt chất từ cao chiết ethyl acetate.

Do đó, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành 
khảo sát các thành phần hóa học và hoạt tính kháng 
oxi hóa của cao chiết ethyl acetate của bộ phận rễ cây 
Ba kích nhằm góp phần bổ sung thêm dữ liệu về thành 
phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Ba kích 
(Morinda officinalis) được đầy đủ và hệ thống. Những 
kết quả thu được sẽ góp phần làm cơ sở khoa học cho 
việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các loại cây này.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cây Ba kích (Morinda officinalis) được thu hái tại 
huyện Chư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vào thời 
điểm tháng 01 năm 2020. Tiêu bản được định danh bởi 
ThS. Trương Bá Phong, bộ môn Sinh học và được lưu 
trữ tại Bộ môn Hóa học, Trường Đại học Tây Nguyên.

Bộ phận dùng: rễ cây Ba kích (Morinda officinalis).

 2.2. Phương pháp tạo cao chiết

Mẫu thực vật sau khi thu hái về được tiến hành rửa 
sạch, loại bỏ phần hư hỏng và phơi khô. Sau đó mẫu 
được xay nhỏ và được ngâm chiết kiệt nhiều lần bằng 
ethyl acetate ở nhiệt độ phòng.

Dịch chiết được đuổi kiệt dung môi bằng thiết bị cô 
quay thu hồi dung môi, sản phẩm thu được là cao chiết 
ethyl acetate của rễ cây Ba kích (Morinda officinalis).

2.3. Phương pháp xác định thành phần hóa học

Thành phần hóa học của cao chiết được xác định 
bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS 
(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) và được đo 
tại Viện công nghệ sinh học và môi trường của trường 
Đại học Tây Nguyên. Sử dụng máy GC/MS của hãng 
Thermo Trace GC Ultra – ITQ900. Cột sắc ký TG-
SQC với chiều dài 30 m, đường kính trong (ID) = 0,25 
mm, lớp phim mỏng 0,25 µm. Khí mang He. Nhiệt độ 
buồng bơm mẫu (Kĩ thuật chương trình nhiệt độ - PTV) 
230oC. Nhiệt độ Detectơ 260oC. Chương trình nhiệt độ 
buồng điều nhiệt 60oC (2 phút), tăng 4oC/phút cho đến 
200oC, dừng ở nhiệt độ này trong 5 phút, tăng 10oC/
phút cho đến 260oC, dừng ở nhiệt độ này trong 10 phút.

2.4. Phương pháp thử nghiệm hoạt tính chống 
oxy hóa

Hoạt tính chống oxy hóa của cây Ba kích (Morinda 
officinalis) được thực hiện tại Viện Công nghệ sinh học 
và Môi trường của trường Đại học Tây Nguyên. Quá 
trình thử nghiệm được thực hiện theo phương pháp bắt 
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gốc tự do DPPH, mẫu thử đươc hòa tan trong methanol. 
Sử dụng chất đối chứng dương là Acid ascorbic.

Hình 1. Sự thay đổi màu sắc trước và sau phản ứng của 
dung dịch DPPH

Khả năng bắt gốc tự do DPPH được tính theo công 
thức sau: 
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nghiệm được thực hiện theo phương pháp 
bắt gốc tự do DPPH, mẫu thử đươc hòa tan 
trong methanol. Sử dụng chất đối chứng 
dương là Acid ascorbic. 

 
Hình 1. Sự thay đổi màu sắc trước và sau 

phản ứng của dung dịch DPPH 
Khả năng bắt gốc tự do DPPH được tính 

theo công thức sau:  
%IC = 

ODChứng − ODThử
ODChứng − ODTrắng

 x 100% 

Trong đó:  
OD chứng: độ hấp thu của mẫu đối 

chứng (không chứa mẫu) 
OD thử: độ hấp thu của mẫu 
OD trắng: độ hấp thu của mẫu trắng 

(methanol) 

Giá trị IC50 của mẫu thử và mẫu đối 
chứng dựa vào phương trình tuyến tính giữa 
nồng độ và % hoạt tính bắt gốc tự do của 
chúng, tính theo công thức:  

 
 

 
Trong đó:  
IC50: là nồng độ mẫu thử có thể bắt 

được 50% gốc tự do DPPH 
a, b: lần lượt là độ dốc và hệ chắn của 

phương trình tuyến tính giữa nồng độ và % 
bắt gốc tự do. 

3. Kết qủa và thảo luận  
3.1. Thành phần hóa học của cao chiết 
Kết quả phân tích thành phần hóa học 

cao chiết ethyl acetate rễ cây Ba kích 
(Morinda officinalis) thể hiện ở hình 2 và 
bảng 1. 

 

50 - b 
a IC50 

= 
Trong đó: 

IC50: là nồng độ mẫu thử có thể bắt được 50% gốc 
tự do DPPH

a, b: lần lượt là độ dốc và hệ chắn của phương trình 
tuyến tính giữa nồng độ và % bắt gốc tự do.

3. Kết qủa và thảo luận 

3.1. Thành phần hóa học của cao chiết

Kết quả phân tích thành phần hóa học cao chiết 
ethyl acetate rễ cây Ba kích (Morinda officinalis) thể 
hiện ở hình 2 và bảng 1.

Hình 2. Sắc ký đồ GC-MS cao chiết ethyl acetate rễ cây Ba kích (Morinda officinalis)

Bảng 1. Thành phần hóa học cao chiết ethyl acetate rễ cây Ba kích (Morinda officinalis)

STT Tên các hợp chất Công thức cấu tạo Hàm lượng (%)

1

4H-Pyran-4-one, 5-hidroxy-2-
(hydroxymethy)-

HO

H

H

H

4,83

2

4H-Pyran-4-one, 5-(acetyloxy)-2-
(acetyloxy) methy)-

O

O

CH3O

O

O CH3

O

2,07

3 n-Hexadecanoic acid
OH

O 4,64
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STT Tên các hợp chất Công thức cấu tạo Hàm lượng (%)
4 Hexadecanoic acid, ethyl ester O

O

0,82

5 Heptadecanoic acid 0,43

6
9, 10-Anthracenedione,2-methyl O

o

1,03

7 Oleic acid
OH

O 3,14

8 9,12-octadecadienoic acid (Z,Z)-

9 Cis-trismethoxyresveratrol
O

O

O

10
9,10-Anthracenedione, 2-hydroxy-1-

methoxy-

O

O

O

O 7,81

11 9-Octadecenamide, (Z)- 1,40

12 Squalene

H3C CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

H3C

CH3

0,51

13 Campesterol

H3C
CH3

CH3

H

H3C

HH

CH3 H

CH3

OH

1,94

14 Stigmasterol
2,88

15 Sitosterol

HO

9,29
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Nhận xét: Qua phân tích GC - MS chúng tôi nhận 
thấy, thành phần hóa học của cao chiết ethyl acetate rễ 
cây Ba kích (Morinda officinalis) có các lớp chất chính 
là: Anthraquinon (công thức số 6,10); Triterpen (công 
thức số 12, 13, 14, 15); các acid hữu cơ (công thức số 
3, 4, 7, 8). Ngoài ra còn có các thành phần khác như 
ester của acid hữu cơ (công thức số 4); amide (công 
thức số 11) nhưng hàm lượng không đáng kể. Kết quả 
phân tích và xác định thành phần hóa học cho thấy có 
sự tương đồng với các nghiên cứu trước đây [4, 7, 8, 
11]. 

3.2. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết ethyl 
acetate

Kết quả thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa của 
cây Ba kích (Morinda officinalis) theo phương pháp 
bắt gốc tự do DPPH cho thấy: khi nồng cao chiết ethyl 
acetate từ 0,3125 mg/mL đến 10 mg/ml thì phần trăm 
hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH tăng dần từ 4,67% đến 
87,0% (Bảng 2). Khả năng kháng oxy hóa biểu hiện tốt 
nhất ở mẫu thử 6 với phần trăm hoạt tính bắt gốc tự do 
DPPH là 87,0%.

Đồ thị 1. Biểu đồ đường chuẩn y = ax + b của acid ascorbic

Bảng 2. Hoạt tính chống oxy hóa của Acid ascorbic

Acid 
ascorbic

% BẮT GỐC TỰ DO

IC50 (mg/ml) 
trung bình

50 70,87 70,85 70,89

34,99

40 56,11 56,02 56,14
30 41,95 41,98 42,09
20 30,17 30,14 30,07
10 18,17 18,09 18,16
50 70,87 70,85 70,89

Hình 3. Biểu đồ đường chuẩn y = ax + b của cao 
chloroform

Bảng 3. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết 
ethyl acetate

Cao ethyl acetate % BẮT GỐC TỰ DO
mg/ml Lần 1 Lần 2 Lần 3

10 87,00 80 94
5 67,00 60 75

2.5 46,00 40 51
1.25 28,00 25 30
0.625 11,00 6 16
0.3125 5,00 1 8

IC50 (mg/ml) 3,00 4 3
IC50 (mg/ml) trung bình 3,33

Acid ascorbic
IC50 (mg/ml) 34,99

Từ kết quả trình bày trong bảng 3 cho thấy: cao chiết 
ethyl acetate có khả năng chống oxy hóa rất mạnh với 
giá trị IC50 = 3,33 mg/ml và mạnh hơn rất nhiều so với 
đối chứng dương acid ascorbic (IC50 = 34,99 mg/ml).

4. Kết luận 

Từ cao chiết ethyl acetate rễ cây Ba kích (Morinda 
officinalis), qua phân tích thành phần hóa học chúng tôi 
xác định được 15 hợp chất trong đó các hợp chất chính 
là: Anthraquinon, Triterpen, các acid hữu cơ.

Qua thử nghiệm hoạt tính kháng oxi hóa của cao 
chiết ethyl acetate rễ cây Ba kích (Morinda officinalis) 
biểu hiện hoạt tính kháng oxi hóa với giá trị IC50 = 3,33 
mg/ml và mạnh hơn rất nhiều so với đối chứng dương 
acid ascorbic (IC50 = 34,99 mg/ml) là 10,5 lần. Kết quả 
khả quan này cùng với các nghiên cứu sâu hơn sẽ góp 
phần mở ra tiềm năng khai thác cho cây Ba kích vào 
thực phẩm chức năng và dược phẩm. Từ đó góp phần 
sử dụng hiệu quả loài cây này.
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